
IEEP Student Progress Record

LECTURER: DR. STEPHEN

CLASS: IELTS C STARTING DATE:

Total
Classwo

rk

Participatio

n
Total Classwork Participation Absent Late

Classwork 

(30%)

Midterm 

(20%)

Participatio

n (10%)

Final Test 

(40%)
Total

1 1659002 Trần Bảo Anh A.P.-F 0 22 50 0 0 0 28 1 11 0 25 0 6

2 1258083 Thái Thị Mỹ Trinh 0 17 50 0 11 0 32 0 14 0 25 0 7

3 1258039 Nguyễn Bảo Thiên Ngọc 70 38 70 0 17 0 25 0 28 70 35 0 26

4 1158145 Phạm Nguyễn Thùy Trang 70 62 80 80 77 83 4 7 70 70 82 80 75

6 1458038 Hồ Khánh Anh Thư 70 56 80 60 66 80 8 1 61 70 80 60 64 A.P.

7 1658015 Võ Ngọc Mỹ Ngân A.P. 70 49 80 80 68 80 7 3 59 70 80 80 72

8 1759044 Lý Hùng Trọng A.P. 65 46 75 85 81 88 11 1 64 65 82 85 74

9 1759024 Dương Tùng Long A.P. 75 51 80 0 26 10 17 0 39 75 45 0 31 Suspend

10 1758013 Trần Quang Minh A.P.-F 65 51 80 70 66 77 8 0 59 65 79 70 66 A.P.

Note

08/04/2019

FINAL TESTMIDTERM

TERM 3 ACADEMIC YEAR 2018- 2019

No Student ID NAME Status

ATTENDANCE FINAL GRADE


